
Cơ quan Sức khỏe Môi trường Contra Costa 

Nhiệt độ Thực phẩm – Nhật ký Làm lạnh 

VÙNG NGUY HIỂM 135˚– 41˚F 
2 giờ để từ 135˚F đến 70˚F 4 giờ để từ 70˚F đến 41˚F 
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Cơ quan Sức khỏe Môi trường Contra Costa 
 

Thời gian như trong Nhật ký Kiểm soát 

Bỏ thực phẩm trong VÙNG NGUY HIỂM (135˚F – 41˚F) đi sau 4  iờ 
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Thời gian Bắt đầu 

Thời gian bỏ đi 
hoặc dùng hết 
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Cơ quan Sức khỏe Môi trường Contra Costa 
 

Nhật ký Dung dịch Khử trùng 

Nồn  độ Khử trùng: Chất tẩy/Clo = 100 ppm; Iốt = 25 ppm; Quat = 200 ppm 
 

     Địa điểm Thời gian Nồn  độ Ký tắt 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 

   
    sa/ch 

 
    ppm 

 



Cơ quan Sức khỏe Môi trường Contra Costa 
 

Nhật ký Bảo trì Cơ sở 
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Tần suất  

Nhà vệ sinh 
• Nước nóng và lạnh 
• Xà phòng 
• Khăn/máy sấy khí 
• Ký hiệu rửa tay 
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Tủ lạnh/Tủ đôn  
• Nhiệt độ dưới 41˚F 
• Thực phẩm ăn sẵn trên thực 

phẩm tươi sống 
• Ghi nhãn ngăn chứa chính xác 
• Hạng mục cách sàn 6 inch 

2 lần/ngày Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu  Thứ Bảy Chủ nhật 
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Cơ sở 
• Nhật ký giám sát an toàn 

thực phẩm 
• Thiết bị khử trùng: 
– xô 
– que thử 
– giẻ lau 
– nhật ký 
• Găng tay 

2 lần/ngày Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu  Thứ Bảy Chủ nhật 
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Nhiệt kế 
• KIểm tra hiệu chỉnh 

1 lần/tuần Tuần 1  Tuần 2   Tuần 3  Tuần 4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bảo trì 
• Máy lạnh, thiết bị bảo quản 

thực phẩm trong tình trạng 
tốt 

• Đường ống nước trong tình 
trạng tốt 

• Bộ lọc dầu/nắp không dầu 
mỡ 

• Thiết bị/đồ dùng sạch và 
không hư hỏng 

1 lần/tuần 
Tuần 1  Tuần 2   Tuần 3  Tuần 4 

 
   

 
   

 
   

 
   

 


